
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:             /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày     tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 10 (nguyện vọng 1) 

trường THPT Mường Ảng, năm học 2025 - 2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 30/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2024 về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh 

trung học phổ thông; số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 

năm 2025, tỉnh Điện Biên; Công văn số 728/UBND-KGVX ngày 27/02/2025 

của UBND tỉnh về việc tuyển sinh các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông 

DTNT THPT và THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2025-2026; 

Tiếp theo Công văn số 970/SGDĐT-GDTrH ngày 10/4/2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh cấp trung học năm học 2025-2026; 

Xét Tờ trình số 22/TTr-THPTMA, ngày 16/6/2025 của trường THPT 

Mường Ảng về việc đề nghị phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 

(nguyện vọng 1), năm học 2025 - 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 189 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 

(nguyện vọng 1) năm học 2025 - 2026 trường THPT Mường Ảng. Điểm chuẩn 

(điểm trúng tuyển) nguyện vọng 1: 9,75 điểm. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hiệu trưởng trường THPT Mường Ảng có trách nhiệm tổ chức 

thông báo tới học sinh trúng tuyển. Học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 được 

tham gia học tập tại trường THPT Mường Ảng và được hưởng các chế độ chính 

sách theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường THPT Mường Ảng, các 

đơn vị liên quan và học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
 



1 190192 Lò Thị Quý 16 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Pom ké - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

2 190033 Nguyễn Hà Chi 30 01 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

3 190064 Phạm Hương Giang 16 01 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Tân Lập - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo -

Điện Biên

4 190267 Lù Tượng Văn 01 08 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

5 190084 Nguyễn Gia Huy 12 08 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

6 190273 Trần Nguyễn Anh Vũ 16 03 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

7 190062 Trần Đại Đường 24 01 2010 Thái Bình Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

8 190087 Lê Khánh Huyền 21 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

9 190282 Lò Thị Hải Yến 30 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Ban - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

10 190230 Lò Ánh Tuyết 23 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

11 190197 Lường Hoàng Quyền 24 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

12 190032 Trần Bảo Châu 02 10 2010 Điện Biên Kinh Nam
THPT Lương Thế 

Vinh

TDP1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện

Biên Phủ - Điện Biên

13 190250 Lù Đức Thuận 05 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hón Sáng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

TRƯỜNG THPT MƯỜNG ẢNG - NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (NGUYỆN VỌNG 1)

TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày     /6/2025 của Sở GDĐT)

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

Trang 1
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TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

14 190231 Lò Thị Tưởng 19 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Cang - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

15 190155 Phạm Minh Nghĩa 15 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

16 190249 Lò Thị Hoài Thu 22 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

17 190243 Lường Thị Thảo 07 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Co sản - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

18 190011 Tòng Thị Tú Anh 29 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hón Sáng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

19 190050 Lại Thị Ánh Dương 01 05 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP6 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

20 190089 Lò Văn Tuấn Hưng 26 09 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Xuân tre 1 - Xã Búng Lao - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

21 190269 Vũ Đức Việt 19 03 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

22 190149 Lường Thị Hằng Nga 12 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

23 190279 Quàng Thị Mai Xa 18 01 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co Hắm - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

24 190100 Nguyễn Hữu Khải 30 07 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Quyết Tiến - Xã Búng Lao - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

25 190133 Cà Khánh Ly 15 12 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Cha Nọ - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

26 190007 Nguyễn Tuấn Anh 30 05 2010 Nam Định Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Hón - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

27 190031 Tòng Thị Quỳnh Châu 20 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Tin tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

28 190005 Lò Thị Ngọc Anh 14 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Mới - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

Trang 2



TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

29 190111 Lù Ngọc Lan 12 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

30 190075 Đặng Văn Hiếu 29 08 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

31 190281 Lò Thị Xuân 23 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

32 190262 Cầm Nhân Trường 10 04 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Hón - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

33 190265 Lường Thị Hà Vân 21 06 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Ban - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

34 190123 Lò Thị Hà Linh 23 06 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

35 190074 Vàng Thu Hiền 27 01 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ảng Nưa
Bản Cang - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

36 190175 Nguyễn Hoàng Phúc 16 07 2010

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Na luông - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

37 190135 Sùng Thị Máy 06 07 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ảng Cang
Hua Nặm - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

38 190096 Lường Văn Kiên 15 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Tin tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

39 190122 Lường Thị Linh 20 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Co En - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

40 190215 Bùi Tiến Sỹ 03 09 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

41 190086 Lò Thị Huyền 12 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ẳng Tở
Cha Nọ - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

42 190138 Cà Thế Minh 15 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Co Sản - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

43 190034 Lường Thị Chiều 28 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ẳng Tở
Bua 2 - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

Trang 3



TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

44 190154 Lường Thị Thủy Ngân 17 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co sáng - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

45 190251 Lò Thị Thúy 17 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hua Nguống - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

46 190038 Lường Thị Diệp 16 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Mánh Đanh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

47 190130 Lò Việt Long 03 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hón Sáng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

48 190060 Lò Văn Đông 07 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Kéo - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

49 190275 Lê Đức Vượng 21 08 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP9 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

50 190048 Lường Nhất Duy 24 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hua Nguống - Xã Ẳng Cang - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

51 190143 Lường Văn Nam 11 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

52 190141 Lường Văn Mười 10 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Cói Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

53 190210 Lù Văn Sơn 16 08 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Lé - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

54 190126 Bùi Thuỳ Linh 06 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP3 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

55 190176 Khổng Minh Phúc 03 10 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

56 190283 Lò Thị Bảo Yến 11 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Cói Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

57 190219 Nguyễn Mạnh Tiến 16 01 2010 Thái Bình Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

58 190142 Lò Văn Nam 07 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hồng sọt - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

Trang 4



TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

59 190125 Đinh Khánh Linh 14 06 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

60 190107 Quàng Đăng Khôi 10 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Co Hắm - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

61 190028 Quách Hương Chà 07 08 2010 Hòa Bình Mường Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Cha Nọ - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

62 190144 Lò Văn Nam 28 06 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nặm Lịch
Ít Nọi - Xã Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

63 190041 Lò Quang Dũng 11 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Co Muông - Xã Mường Đăng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

64 190196 Cầm Nhân Quyền 04 11 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Hón - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

65 190080 Lò Thị Huệ 11 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Kéo - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

66 190039 Lò Thị Diêm 16 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

67 190009 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 04 11 2010 Thanh Hóa Kinh Nam THCS Ảng Cang
TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

68 190019 Lò Thị Bích 11 01 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ngối Cáy
Sẳng - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

69 190051 Lò Văn Dương 22 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

70 190110 Lường Thị Lan 17 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Sáng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

71 190276 Đoàn Thế Vượng 03 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

72 190169 Lò Văn Phiên 07 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Cói Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

73 190124 Nguyễn Hoàng Linh 13 04 2010 Thái Bình Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP9 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên
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74 190095 Lò Thị Thúy Kiên 04 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co sáng - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

75 190055 Phạm Hải Đăng 03 02 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

76 190239 Đặng Thanh Thanh 22 10 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

77 190015 Tòng Thị Lan Anh 23 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co sáng - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

78 190216 Lý A Tệnh 06 03 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Đăng
Chan 2 - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

79 190120 Phạm Mai Linh 23 06 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

80 190235 Tòng Việt Thái 25 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

81 190045 Lường Văn Duy 20 08 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Co En - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

82 190179 Trần Kim Phượng 21 09 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

83 190222 Lò Thị Tỉnh 11 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Củ - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

84 190008 Nguyễn Ngọc Anh 05 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP6 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

85 190157 Lò Văn Nguyên 16 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

86 190114 Vương Ngọc Lâm 25 04 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

87 190242 Lò Thu Thảo 10 11 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

88 190236 Tòng Duy Thái 21 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Bó Mạy - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên
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89 190076 GiàngThị Hóa 05 11 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ẳng Tở
Huổi Chỏm - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

90 190173 Lò Đại Phú 28 04 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Co Hắm - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

91 190069 Hậu Thị Dương Hạnh 24 06 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ảng Cang
Pú Súa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

92 190002 Lò Thị Hoài An 09 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Cói Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

93 190053 Bùi Hữu Đạt 17 11 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

94 190071 Lường Thiệp Hân 13 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co Hắm - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

95 190004 Bạc Thị An 23 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Xôm - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

96 190266 Cầm Thị Thúy Vân 19 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

97 190256 Trần Thuỳ Trang 09 04 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Co Có - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

98 190163 Lò Kim Oanh 16 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Đắng - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

99 190072 Lò Thị Hiền 13 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Xôm - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

100 190042 Tòng Tuấn Dũng 06 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nặm Lịch
Lịch Cang - Xã Nặm Lịch - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

101 190244 Cầm Thu Thảo 16 12 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Hón - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

102 190073 Lò Thị Hiền 07 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hua Nguống - Xã Ẳng Cang - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

103 190036 Lò Công Danh 23 11 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Ẳng Tở
Huổi Hỏm - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 

- Điện Biên
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104 190274 Phạm Minh Vũ 08 08 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

105 190137 Mai Đức Minh 12 01 2010 Hà Nội Tày Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP6 - Phường Mường Thanh - Thành phố

Điện Biên Phủ - Điện Biên

106 190079 Nguyễn Thị Hồng 26 01 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Ẳng Tở
Bua 1 - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

107 190280 Lường Văn Xuân 03 03 2008 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Đắng - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

108 190220 Trần Minh Tiến 17 04 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Cang - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

109 190128 Vũ Bảo Long 04 03 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

110 190037 Lường Thị Ngọc Diệp 17 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Co Muông - Xã Mường Đăng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

111 190211 Lường Kỳ Sơn 01 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

112 190159 Quàng Thị Nhẫn 09 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Ban - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

113 190121 Phạm Lê Diệu Linh 29 06 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP3 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

114 190146 Lường Văn Nam 01 04 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Nặm Pọng - Xã Mường Đăng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

115 190097 Lò Văn Kiên 20 06 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

116 190247 Mai Ngọc Thịnh 22 04 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

117 190161 Lò Thị Như 08 08 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ngối Cáy
Xuân Ban - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

118 190277 Lường Thị Kiều Vy 24 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Nặm Pọng - Xã Mường Đăng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên
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119 190077 Nguyễn Huy Hoàng 01 01 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

120 190108 Tráng Thị Khúa 24 11 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Mường Đăng
Chăn II - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

121 190040 Bạc Thị Ngọc Dung 14 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Xôm - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

122 190226 Quàng Thị Minh Tuệ 10 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Ban - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

123 190253 Quàng Thị Thư 16 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Củ - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

124 190198 Lò Văn Quyền 05 08 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Ẳng Tở
Cha Cuông - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

125 190129 Cà Văn Long 01 08 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Mánh Đanh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

126 190098 Lê Thanh Kỳ 14 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

127 190140 Lò Duy Mười 12 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Cói Bánh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

128 190116 Lò Thị Khánh Linh 27 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Kéo - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

129 190093 Lò Tuấn Kiệt 17 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Đắng - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

130 190016 Vàng A Banh 23 03 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Ẳng Tở
Huổi Háo - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

131 190001 Bùi Phúc An 10 11 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

132 190257 Bùi Yến Trang 22 07 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

133 190112 Lý Thị Lanh 30 12 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ẳng Tở
Pú Tỉu - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên
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134 190014 Phạm Trang Anh 17 05 2010 Điện Biên Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

135 190127 Nguyễn Tiến Lợi 05 02 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

136 190228 Nguyễn Thanh Tùng 22 06 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

137 190199 Tòng Văn Quyền 19 04 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Lé - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

138 190158 Đỗ Văn Nguyên 03 10 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

139 190105 Bạc Cầm Khôi 20 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Xôm - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

140 190178 Quàng Thị Phượng 17 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Lé - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

141 190245 Lò Văn Thân 17 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ngối Cáy
Nong - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

142 190170 Lường Văn Phong 17 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Na Luông - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

143 190151 Lò Thị Quỳnh Nga 14 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Kéo - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

144 190203 Lò Thị Như Quỳnh 15 06 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ẳng Tở
Huổi Hẹ - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện

Biên Phủ - Điện Biên

145 190103 Lò Quốc Khánh 02 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ngối Cáy
Xuân Ban - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

146 190068 Cầm Thị Thu Hằng 22 05 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Co Sản - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

147 190258 Cà Văn Triển 09 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

148 190205 Tráng Thị Sế 18 12 2009 Điện Biên HMông Nữ THCS Ngối Cáy
Nặm Chan 3 - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên
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149 190102 Lường Duy Khánh 25 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Thái - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

150 190254 Lò Thị Phương Trà 02 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ẳng Tở
Ko có - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

151 190191 Cà Minh Quý 04 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

152 190174 Đỗ Văn Duy Phúc 14 08 2010 Hà Nội Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Lũng vị - Xã Đông Phương Yên - Huyện

Chương Mỹ - Hà Nội

153 190118 Lưu Nhật Linh 20 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Đăng
Xôm - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

154 190271 Lý A Viên 01 11 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Mường Đăng
Chan 1 - Xã Mường Đăng - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

155 190190 Quàng Văn Quý 30 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Củ - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

156 190153 Lường Văn Ngân 10 08 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ngối Cáy
Co Hắm - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

157 190090 Lường Thị Vân Hương 14 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Nưa
Co Hắm - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

158 190238 Hờ A Thắng 11 02 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Ảng Cang
Pú Súa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

159 190022 Tòng Văn Bình 26 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

160 190115 Lường Văn Lâm 08 03 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Mánh Đanh - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

161 190049 Chá A Dương 21 04 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nặm Lịch
Thẳm phẩng - Xã Nặm Lịch - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

162 190047 Quàng Văn Duy 25 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ẳng Tở
Tọ - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng - Điện

Biên

163 190177 Lò Việt Phùng 02 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Na Luông - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên
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164 190024 Nguyễn Thế Công 09 01 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

165 190021 Lò Quyết Bình 05 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Mới - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

166 190234 Lò Minh Thái 13 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Co Sáng - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

167 190043 Lò Tiến Dũng 10 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Huổi Sứa - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

168 190160 Lò Thảo Nhi 10 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ẳng Tở
Ko Có - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

169 190223 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 07 11 2010 Hà Nội Kinh Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP18 - Phường Him Lam - Thành phố

Điện Biên Phủ - Điện Biên

170 190221 Tòng Văn Tĩnh 31 03 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nặm Lịch
Lịch Nưa - Xã Nặm Lịch - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

171 190152 Cà Thị Ngân 31 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

172 190013 Nguyễn Quang Anh 27 04 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP6 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

173 190003 Quàng Việt An 04 04 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Đăng
Thái - Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

174 190054 Lù Tiến Đạt 23 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Pó Mạy - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

175 190106 Lường Xuân Khôi 23 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ẳng Tở
Bua 2 - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

176 190206 Mùa Thị Si 04 04 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Ảng Cang
Pú Khớ - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng - 

Điện Biên

177 190061 Cà Việt Đức 01 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Củ - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

178 190156 Lường Thị Minh Nguyệt 17 12 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS - THPT Quài 

Tở

Ban - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện Biên

Phủ - Điện Biên

Trang 12
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179 190044 Lò Văn Duy 06 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Cang
Noong Háng - Xã Ẳng Cang - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

180 190213 Mùa A Sơn 03 10 2009 Điện Biên HMông Nam THCS Nặm Lịch
thẳm Phẩng - Xã Nặm Lịch - Huyện Mường

Ảng - Điện Biên

181 190212 Quàng Ngọc Sơn 07 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ẳng Tở
Pá Cha - Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

182 190193 Quàng Mạnh Quý 23 02 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Cang - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

183 190182 Lò Thị Phương 23 08 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Ảng Cang
Hua Ná - Xã Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng

- Điện Biên

184 190063 Giàng Thị Giang 10 08 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Mường Đăng
Nặm Pọng - Xã Mường Đăng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

185 190018 Lường Anh Bảo 01 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

186 190194 Lò Văn Quý 01 07 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Củ - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

187 190225 Trịnh Anh Tuấn 1 8 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Thị trấn 

Mường ảng

TDP3 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện

Mường Ảng - Điện Biên

188 190268 Lò Thị Kiều Vi 14 07 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Thị trấn 

Mường ảng

Bó Mạy - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

189 190131 Cà Bảo Long 14 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ảng Nưa
Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa - Huyện Mường Ảng -

Điện Biên

Tổng số học sinh: 189 học sinh.

Trang 13
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